Một số biện pháp giúp học sinh tự biết chữa lỗi của chính mình trong bài Tập làm văn viết



I. PHẦN MỞ ĐẦU:

     1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

       Như chúng ta đã biết, Tập làm văn là phân môn thực hành Tiếng Việt. Học sinh không những vận dụng Tiếng Việt mà còn cả vốn sống của mỗi em. Để từ đó các em hình thành một văn bản viết theo từng kiểu bài, từng thể loại nhất định.

      Qua nhiều năm giảng dạy khối 5, tôi nhận thấy chất lượng phân môn Tập làm văn của các em còn rất yếu. Trong khi chấm chữa bài, tôi nhận định: Mỗi học sinh mắc nhiều lỗi khác nhau, có em ít sai lỗi chính tả, lại sai nhiều lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ đặt câu và ngược lại. Trong khi đó, thời lượng dành cho bài trả bài viết chỉ có 40 phút nên người thầy chỉ hướng dẫn học sinh chữa một số lỗi phổ biến của nhiều em cùng sai tương tự như nhau để cả lớp cùng rút kinh nghiệm. Còn một số lỗi riêng của từng em thì sao? Làm thế nào để mỗi em biết tự sữa lỗi trong bài viết của mình? Tất cả những trăn trở ấy bị bỏ ngỏ nhiều năm.

       Để khắc phục tình trạng yếu kém trên, giúp học sinh có kĩ năng tự sửa lỗi, tôi mạnh dạn đưa ra: “Một số biện pháp giúp học sinh tự biết chữa lỗi của chính mình trong bài Tập làm văn viết” trong sáng kiến của mình.
      Muốn nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn, chúng ta phải kết hợp đồng bộ từ khâu quan sát tìm ý, lập dàn bài chi tiết, tập làm văn nói, tập làm văn viết đến tiết trả bài viết. Các vấn đề này, tôi đã, đang và dự kiến nâng cao chất lượng trong nhiều năm. Riêng năm học này, tôi tập trung nghiên cứu tài liệu, những vấn đề có liên quan đến tiết trả bài viết để từ đó tìm ra một số biện pháp khả thi hỗ trợ các em có kĩ năng tự chữa lỗi trong bài viết của chính mình.
I.2.MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

a. Mục tiêu:

  Trong khuôn khổ đề tài này, tôi chỉ xin phép được đưa ra một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh phát hiện, tự chữa lỗi của mình trong bài Tập làm văn.

b. Nhiệm vụ

Trong đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

1.Cơ sở lí luận.

2. Cơ sở thực tiễn

3. Thực trạng học tập làm văn của học sinh lớp 5.

4. Nguyên nhân của thực trạng trên.

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các tiết trả bài viết ở lớp 5.

6. Một số kinh nghiệm giúp học sinh tự sửa lỗi bài viết

I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
     Học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trong năm học 2015- 2016.
I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 
 Các tiết tập làm văn nói, tập làm văn viết, trả bài văn viết trong chương trình Tập làm văn lớp 5

I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Phương pháp giảng giải.
2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm.
3. Phương pháp điều tra.
4. Phương pháp thực nghiệm.
II. PHẦN NỘI DUNG

    II. 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN:

     a. Cơ sở lí luận:

        Muốn bài tập làm văn của học sinh ngày càng hoàn thiện thì bản thân của mỗi em phải biết tự rút kinh nghiệm. Phương pháp rút kinh nghiệm thể hiện rõ nhất trong tiết “Trả bài”. Để dạy tốt tiết trả bài, giáo viên phải chấm bài kĩ lưỡng, chu đáo từ đó chỉ ra chỗ hay, những lỗi còn tồn tại của học sinh qua việc sử dụng kí hiệu. Nhờ kí hiệu, học sinh nhận ra lỗi của chính mình và biết tự sửa để bài viết của mình dần dần hoàn thiện hơn, hay hơn. Với cách học đó, không những các em thấy được khả năng của mình, mà còn hình thành cho các em thói quen viết văn bản mạch lạc, rõ ràng.

      b. Cơ sở thực tiễn: 
           Trong sách giáo khoa và sách giáo viên phần phân môn tập làm văn, phương pháp nêu ra mới chỉ là chung chung. Bên cạnh đó, thực tế dạy học nhiều năm với những đối tượng khác nhau. Tôi thấy chất lượng bài Tập làm văn của các em có nâng cao đôi chút, có một số tiến bộ đáng kể nhưng mới chỉ là ở một số ít. 

Là một giáo viên trực tiếp dạy lớp tôi thấy: Để tiết Tập làm văn ngày càng có chất lượng thì việc chấm, trả bài Tập làm văn là vấn đề quan trọng cần phải đặc biệt quan tâm. So với các tiết dạy khác, tiết trả bài cần được giáo viên chuẩn bị công phu từ lúc chấm bài cho đến việc thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Giáo viên chấm, chữa bài tỉ mỉ, chu đáo và hướng dẫn học sinh chữa lỗi chính tả. Học cách viết văn hay không chỉ giúp trẻ phát triển kĩ năng làm văn mà còn góp phần hình thành cho các em ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng đối với sản phẩm tinh thần do chính mình tạo ra. Làm như vậy có nghĩa là chất lượng học môn Tập làm văn đã được thực sự nâng lên. 

        II.2 THỰC TRẠNG VỀ LỖI TRONG BÀI TẬP LÀM VĂN VIẾT CỦA HỌC SINH LỚP 5B TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI:

 a. Thuận lợi- khó khăn:
* Thuận lợi: - 100% là học sinh người kinh cư trú ở Thị trấn, các em cùng một độ tuổi. Được sự quan tâm của gia đình và nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học đầy đủ.

* Khó khăn:

       Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tìm ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng lớp. Ngay từ lúc hình thành ý tưởng, tôi đã bắt tay vào khảo sát, tổng hợp các lỗi mà học sinh trên địa bàn Quảng Phú thường mắc phải. Từ 2 quyển giáo án Tập làm văn ( Phần trả bài viết) của năm học trước đối chiếu với giai đoạn GK1 của năm học này chúng tôi phát hiện:
Học sinh nắm được kiến thức cơ bản của phân môn tập làm văn nhưng khi áp dụng vào viết văn thì các em thường mắc các lỗi chính tả, lỗi dùng từ, diễn đạt lủng củng, kết hợp với việc chưa biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật, vốn từ lại nghèo nàn nên bài văn miêu tả của các em còn khô khan, nghèo cảm xúc. Bài văn trở thành một bản liệt kê các chi tiết của đối tượng miêu tả.
- Lỗi chính tả: Các em chưa phân biệt được các phụ âm c / t; s / x; ng / ngh; g / gh; thanh ~ / ?; d / gi; vần ay / ây; am /om / ôm, chưa viết đúng các tiếng có nhiều âm tiết, có vần khó đọc( duyên dáng, uyển chuyển, đêm khuya,…)

- Lỗi diễn đạt, dùng từ đặt câu: Phần lớn học sinh diễn đạt lủng củng, kể lể dài. Đại đa số các em chưa biết sử dụng dấu câu hợp lí, nhiều em viết liền mạch cả đoạn văn, chỉ sử dụng một vài dấu phẩy rất tùy tiện, lặp từ rất nhiều, nhất là các từ “có”, “thì”, “là”, “mà”, “thấy”. Nhiều học sinh dùng từ mà không rõ. Dùng từ địa phương theo lối giao tiếp phổ thông .Vốn từ ngữ của các em còn nghèo nàn, chưa có sự liên kết các đoạn văn trong bài.
   
Điều đáng trăn trở là những lỗi đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều tiết học và trong nhiều bài văn khác nhau. Các lỗi này thường hay mắc phải ở đối tượng học sinh chưa hoàn thành nội dung môn học. Qua thực trạng trên tôi rút ra một số nhận định sau:

 + Đối với học sinh: Một số em còn thờ ơ với lời nhận xét của giáo viên, nghe đó rồi quên ngay sau đó dẫn tới lỗi đã mắc không được khắc phục.

 + Đối với giáo viên: Số lượng bài học sinh nhiều, lỗi bài viết đôi lúc mơ hồ, khó chỉ ra bằng vài câu nhận xét.
+ Đối với phụ huynh: Môn Tập làm văn là một phân môn khó hướng dẫn và hỗ trợ con em mình trong học tập. Yếu tố này cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.
 b. Thành công- hạn chế:

      Sau thời gian áp dụng “ Một số biện pháp giúp học sinh biết tự chữa lỗi của chính mình trong bài Tập làm văn viết”, với những biện pháp mà tôi nêu ra trong đề tài thì kết quả là học sinh đã biết cách dùng từ, diễn đạt, sắp xếp bố cục và viết văn tốt hơn đến 90% . Đó là thành công ban đầu của đề tài. Tuy thành công nhưng vẫn còn một vài hạn chế nhỏ là vẫn còn khoảng 10% học sinh còn lại vẫn chưa biết cách diễn đạt, viết còn sai lỗi chính tả, ngắt câu, dùng từ chưa hợp lí, thiếu chính xác. Đề tài vẫn chưa đi đi sâu nghiên cứu với tất cả các đối tượng học sinh ở những vùng miền khác nhau (những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn).
c. Mặt manh- mặt yếu: 
* Mặt mạnh: Giúp học sinh có nhiều tiến bộ hơn trong việc viết văn, xác định được bố cục bài văn. 

- Góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng.

* Mặt yếu: 
- Các biện pháp mới chỉ áp dụng trong phạm một lớp học, chưa vận dụng rộng rãi đến các lớp khác trong cùng một khối.

 d. Các nguyên nhân:    

          Thực tế cho thấy việc dạy giúp học sinh biết tự chữa lỗi của chính mình trong bài Tập làm văn viết đang còn nhiều bất cập. 
          - Giáo viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng của phương pháp dạy học tiết Tập làm văn viết, chưa nắm được mặt mạnh, mặt yếu của từng phương pháp. Vì vậy, việc áp dụng các phương pháp một cách máy móc gây ra nhiều hạn chế cho quá trình nhận thức của học sinh. 
         - Giáo viên chưa nghiên cứu kĩ bài dạy, trong lúc dạy còn thiếu sự năng động sáng tạo, còn lệ thuộc vào tài liệu có sẵn. 
         - Giáo viên hướng dẫn còn chung chung, chưa đi vào trọng tâm, học sinh không có hứng thú học tập đồng thời giáo viên chưa cung cấp đầy đủ cho học sinh hiếu về thuật ngữ văn học, dẫn đến học sinh gặp khó khăn trong việc viết văn. Đặc biệt các em chưa lập được dàn bài chi tiết cho một bài văn cụ thể. Vì vậy việc giải thích các thuật ngữ văn học gặp rất nhiều khó khăn. 
- Khi dạy phân môn Tập làm văn, giáo viên chưa chú ý rèn luyện kĩ năng quan sát, sử dụng từ ngữ, hình ảnh, chi tiết tiêu biểu… giúp các em huy động vốn hiểu biết, khả năng chọn lọc, sử dụng từ ngữ vào bài văn của mình.

e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra: 

       
Phân môn Tập làm văn là phân môn thực hành và rèn luyện tổng hợp bố kĩ năng có tính chất tích hợp các phân môn khác trong Tiếng việt. 
Trong năm học này tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5B với sĩ số là 34 học sinh.
 
Qua bài viết Tập làm văn số 1 tôi đã thống kê được lỗi mà học sinh lớp tôi mắc phải như sau: 
	
	TỔNG SỐ HS
	LỖI CHÍNH TẢ
	LỖI DIỄN ĐẠT
	LỖI DÙNG TỪ
	NGẮT CÂU

	Bài viết số 1
	34 em
	14em- 41,2%
	24 em- 70,6%
	18em -52,9%
	13em- 38,2%


Qua nghiên cứu tình hình của lớp mình phụ trách, tôi thấy đa số các em là người miền Trung. Vì vậy phát âm các dấu ~ / ?; vần an/ ang, en/ eng; ênh/ ên…chưa chính xác dẫn tới viết sai chính tả. 

Việc đọc sách của các em hiện nay cũng đang bị xem nhẹ. Phần lớn học sinh tiểu học ít quan tâm đến việc đọc và có đọc thường là truyện tranh, thậm chí có những truyện tranh không mang tính giáo dục. Những quyển truyện này mới chỉ đáp ứng được thị hiếu của các em nhưng chưa cung cấp cho các em vốn từ ngữ. Việc trò chuyên, tiếp xúc với bố mẹ, với những người thân trong gia đình và cộng đồng cũng rất hạn chế bởi những lí do: Người lớn thì bận công việc còn các em thì ở trường cả ngày, tối về lại ôn bài. Cho nên vốn liếng về cuộc sống, về văn học của học sinh tiểu học rất hạn chế. Chính điều này đã tác động không nhỏ đến việc học Tập làm văn của học sinh. Đó cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cho việc diễn đạt của các em không tốt, câu văn lủng củng, nghèo hình ảnh, thiếu cảm xúc nếu không muốn nói là khô khan. Hơn nữa, hiện nay trên các cửa hàng sách Giáo dục có bày bán rất nhiều sách tham khảo, văn mẫu từ các luồng khác nhau nên đã tạo điều kiện cho học sinh chép văn mẫu. Vốn từ các em vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn do thụ động trong học tập.

Trong môn Tiếng việt, phân môn Tập làm văn được coi là khô và khó nhất. Muốn học tốt phân môn này đòi hỏi các em phải có vốn từ phong phú, khả năng dùng từ cũng như cách diễn đạt trôi chảy. Nói một cách khác, các em phải có chút năng khiếu. Điều này không phải em nào cũng có. Đây cũng là vấn đề khó đối với giáo viên đứng lớp. Muốn học sinh viết văn tốt thì bản thân giáo viên cũng cần làm tốt điều này. Có như vậy người dạy mới có thể nhận xét chính xác, cô đọng mà ngắn gọn từng bài viết của học sinh, từ đó giúp các em nhìn ra lỗi sai mà sửa chữa. 
I.3. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ CHỮA LỖI TRONG TIẾT TẬP LÀM VĂN VIẾT: 
 a. Mục tiêu của biện pháp, giải pháp:

- Nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp nhất, phù hợp nhất với đối tượng học sinh mà mình đang giảng dạy với môn Tập làm văn.
- Nhằm khích lệ tinh thần học sinh yêu thích học môn Tập làm văn nhất là tiết Tập làm văn viết.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp:

     Để khắc phục tình trạng đó, đồng thời trên cơ sở vận dụng phương pháp dạy học mới hiện nay, chúng tôi thống nhất thực nghiệm một số biện pháp sau:

 Biện pháp 1: Sử dụng các kí hiệu chấm, chữa bài, lập bảng tổng hợp giúp học sinh tìm địa chỉ các lỗi trong bài tập làm văn viết:

      Ngày đầu năm học, tôi tiếp tục vận dụng và cải tiến một số kí hiệu chấm chữa bài của bản thân, đồng thời thiết kế bảng tổng hợp hệ thống kí hiệu chấm chữa bài, từ đó nguồn thông tin từ giáo viên sang học sinh được thông suốt, rõ ràng hơn:
BẢNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG KÍ HIỆU
	KÍ HIỆU
( mực đỏ)
	GIẢI MÃ KÍ HIỆU
	VÍ DỤ MINH HỌA

	
[image: image1]
	Gạch chân chữ nào thì chữ ấy sai chính tả.
	Kĩ càn, gày gò, thêng than

	
	Dấu câu thừa, dùng không đúng chỗ.
	
Bé có cái miệng chúm chím  
Rất dễ thương.

	
	Thừa từ hoặc dùng từ chưa chính xác.
	
Những cánh tay vang lên cổ vũ, xúc động.



	/
	Phải sử dụng đúng dấu câu vào chỗ này.
	Em thương mẹ vô cùng/ em muốn giúp mẹ/ mẹ trả lời con cứ đi…/ 



	//
	Đã hết tiểu đoạn, phải xuống

dòng.
	………..//………



	? sl{
	Sai bố cục, diễn đạt lủng củng, chưa rõ ý. 
	    Buổi tối / sau khi ăn / mẹ ngồi ở cuối giường /bé ngồi ở đầu canh giữ không để bé ngả xuống.


	(

	- Thiếu bộ phận chính chủ ngữ hoặc vị ngữ
	- Một hôm, chích bông đang đậu trên một cành cây nhỏ(
- Hôm nay là ngày khai trường. Hầu hết ( đều hăm hở bước. ( ai cũng tươi rói.

	![
	Ý hay, có sáng tạo, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc - Đáng khen!
	Hôm bà được phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bà [nghẹn ngào] trong [niềm hạnh phúc] mà [ không nói nên lời]



	[….]
	Câu văn hay, dùng từ hay. Đáng khen!
	[ Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ở chân trời xa tít, để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già]



Để sử dụng bảng tổng hợp các kí hiệu trên, tôi photo, phát cho mỗi học sinh một bảng và yêu cầu dán vào mặt trong bìa vở tập làm văn. Từ đó, các em dễ dàng nhìn bảng tổng hợp để phát hiện lỗi của mình.

Ví dụ: Bài văn của em Nguyễn Minh Toàn viết bài văn tả cây cối, có đoạn như sau:


Hoa súng có màu tím    là hoa lưỡng tính. Hoa được tròng trong cái ao ngay cạnh nhà em. Mùa hè/ lá có màu xanh nhạt/ mùa đông /lá chuyển màu xanh đậm. [Lá súng xòe tròn như chiếc ô nhỏ che nắng cho lũ cá vui đùa]. 
       Với cách chấm như trên, tôi đã giúp các em nhìn ra những lỗi còn mắc trong bài viết của mình, từ đó tìm cách khắc phục.

Khi đã thành thục, ngoài việc vận dụng, phát hiện lỗi trong bài viết, các em còn có thể vận dụng kĩ năng đó để nhận xét, đánh giá bài bạn trong tiết tập làm văn nói.
      Biện pháp 2: Thay đổi cách nhận xét bài viết của học sinh.
       Thay vì chỉ ghi lời nhận xét vào vở của học sinh thì tôi đã sử dụng cách nhận xét trực tiếp đối với mỗi học sinh mắc quá nhiều lỗi trong bài làm và hướng dẫn em chữa lỗi cụ thể, chi tiết. Bằng cách này các em sẽ tự tin hơn trong môn tập làm văn và khắc phục dần những lỗi mình hay mắc phải.
Bên cạnh đó, khi chấm bài, tôi xếp riêng thành từng tập bài có những lỗi giống nhau để tiện cho việc nhận xét trong tiết trả bài. 

Để tiết trả bài không bị nhàm chán mà đạt hiệu quả cao, tôi thường chủ động viết lại những câu văn mà các em kết hợp sai ( Ví dụ: Vầng trán của bạn cao trông thật oai hùng; Hình dáng bạn rất thông minh;…) hoặc dùng từ sai nghĩa (Ví dụ: Hàm răng bạn ấy chói chang thấp thoáng giữa vành môi; Tình bạn của em với Thảo như nguồn với nước;…) rồi làm thành phiếu học tập để tổ chức trò chơi vào cuối tiết trả bài.
- Lời nhận xét cuối bài tôi cũng cố gắng viết rõ và đầy đủ hơn, giúp các em dễ hiểu và tự sửa được bài.

Ví dụ một số lời nhận xét:
- Bài làm chưa đủ ý, chưa có bố cục rõ ràng. Em cố gắng hơn nhé!

- Bài làm diễn đạt chưa trôi chảy, thiếu ý, em cần cố gắng hơn .
- Em đã có sáng tạo trong làm bài. Tuy nhiên em cần trình bày bài sạch đẹp hơn.

- Vốn từ của em còn hạn chế, cần luyện tìm từ nhiều hơn nhé!
- Bài làm quá sơ sài, em cố gắng hơn nhé!

- Bài làm chưa có chiều sâu, em hãy cố gắng hơn nhé!

- Bài làm diễn đạt lủng củng, em cần cố gắng hơn .
- Bài văn có bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, lời văn mạch lạc, tự nhiên.
Bằng những lời nhận xét ngắn gọn nhưng đủ ý, tôi đã giúp các em nhìn ra lỗi của mình và khắc phục dần trong những bài viết sau.

Biện pháp 3: Những kinh nghiệm nối kết giữa tiết tập làm văn nói, tập làm văn viết và tiết trả bài viết.
     Dạy tập làm văn ở tiểu học phần lớn là dạy cho học sinh tập làm các văn bản thuộc phong cách nghệ thuật. Khi dạy tập làm văn, tôi luôn hướng tới dạy cho các em cách viết văn mạch lạc, tập các em xây dựng các tiểu đoạn và nối kết các tiểu đoạn thành văn bản hoàn chỉnh.

     Trong chương trình tập làm văn khối 5, tiết lập dàn ý thường thực hiện song song hai nhiệm vụ: Xây dựng nhanh dàn bài chi tiết rồi từ dàn bài chi tiết tập diễn đạt bằng văn nói, hoặc viết một đoạn văn dựa theo dàn bài vừa lập. Thời lượng cho mỗi tiết dạy chỉ có 40 phút thì quả thật khó khăn. Thế nhưng, muốn văn bản viết các em đạt chất lượng cao, ít sai sót thì hoạt động của thầy và trò trong tiết văn nói phải đồng bộ. Giáo viên nêu vấn đề ngắn gọn, học sinh nói tự nhiên, các bạn học sinh khác xung phong nhận xét …Tạo được không khí lớp học sôi nổi hào hứng. Ở đây, trong phạm vi đề tài này, tôi không đi sâu phương pháp dạy tập làm văn nói mà đề xuất một số dạng bài tập bổ trợ cho văn nói và tập làm văn viết mà chúng tôi đã thực nghiệm.

   Trước mỗi buổi dạy có Tập làm văn, tôi dùng giáo án của năm học trước hoặc một số bài văn mẫu phù hợp với đề Tập làm văn sắp học để xây dựng nên hệ thống bài tập như sau:

1. Bài tập sử dụng đoạn văn hay, câu văn hay trong vở soạn Tập làm văn cũ.

   ( Bài tập 1: Dùng hình ảnh để so sánh cô giáo cũ và câu văn giàu cảm xúc điền vào chỗ trống cho hợp lí trong đoạn văn sau:

   ( Trong buổi học đầu tiên của năm học này, em được học trường mới, thầy giáo mới. Thế mà hình ảnh……………..của năm học trước lại hiện về trong tâm khảm em. Cô Dung ơi,…………….

    ( Học sinh điền cụm từ “người mẹ của em ở trường” vào chỗ trống thứ nhất và “ chúng em nhớ cô nhiều lắm!”  vào chỗ trống thứ hai )

2. Bài tập 2: Chọn một trong các từ sau: thon thả, màu hoàng yến, thướt tha, duyên dáng, nghiêm khắc, đỏ tươi, ghi nhớ, bao dung, hành trang, công ơn để điền vào chỗ trống cho hợp lí:

a. “ Năm nay, cô giáo em chừng 30 tuổi. Dáng người …………..Mỗi khi đến trường, cô …………..trong bộ áo dài màu…………………Trên tà áo dài còn điểm những đóa lay ơn trắng muốt, làm tôn thêm phần duyên dáng. 

b.  Đôi môi hình trái tim……………như đóa hồng chúm chím trong sương mai. 

c. Cô giáo em thường ………………. với những bạn lười học, hay quậy phá và cũng rất ……………….với những ai biết nhận lỗi của mình.

d. Chúng em mãi mãi …………….. công ơn dạy dỗ của cô. Riêng em, hình ảnh cô giáo kính yêu và những lời cô dạy là………………..vô cùng quí báu để em trở thành con ngoan trò giỏi và mai sau vững bước vào đời. 


Ngoài ra, tôi còn đọc những bài văn mẫu và rút ra những đoạn văn hay phù hợp với đề bài sắp dạy để xây dựng thành các dạng bài tập tương tự như trên để các em học luyện viết văn. Từ cách làm như thế, tôi đã cung cấp cho các em một số vốn luyến  từ ban đầu để tiết văn nói hoạt động tốt hơn và văn bản viết của các em sẽ giàu ý tưởng, giàu cảm xúc hơn.

3. Những bài tập luyện diễn đạt , dùng từ đặt câu:

· Bài tập : Dùng bảng kí hiệu chấm, chữa bài tập bắt lỗi trong những câu văn, đoạn văn sau. Hãy chữa lại cho ý hay hơn.

 a. Qua cặp mắt đó/ ai nhìn vào cho tính cương nghị làm giàu lòng nhân hậu. 

 b. Những đóa lay ơn trên tà áo dài làm đẹp thêm phần duyên dáng.

 c. Năm vừa qua, cô giáo đã dạy em vào năm lớp 4 là cô Dung.

 d. Khuôn mặt cô như hình trái xoan.

 e. Dáng người thon thả ( cô thường mặt bộ áo dày ( thiên thanh / ai cũng ngó cô mà khen.

  Với dạng bài tập trên, em Nguyễn Thị Phúc đã sửa như sau:

a. Qua cặp mắt ấy, chúng em nhìn vào đều thấy tính cương nghị nhưng cũng giàu lòng nhân hậu. 

b. Trên tà áo dài màu thiên thanh còn điểm những đóa lay ơn trắng muốt làm cô tăng thêm phần duyên dáng.

c. Làm sao chúng em quên được hình ảnh cô giáo Dung! Người mẹ hiền đã dạy dỗ chúng em vào năm lớp 4.


d. Khuôn mặt cô hình trái xoan, trông thật dễ thương.


  e. Cô giáo em có vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai. Mỗi khi đến trường, cô thường mặc bộ áo dài màu thiên thanh. Mỗi lần cô bước vào lớp, chúng em đều ồ lên: “Hôm nay, cô mình đẹp quá!”. Thế là cô nhoẻn miệng cười.

   Tóm lại, sự nối kết trong các tiết tập làm văn bằng cách sử dụng bài tập trên đã giúp các em có vốn từ căn bản để các tiết tập làm văn đạt hiệu quả cao hơn, kể cả lúc các em tự sửa lỗi trong bài viết của chính mình. Điều đó đã kích thích sự hứng thú học tập của mỗi học sinh và giúp học sinh biết nhận xét, đánh giá một câu văn, đoạn văn chưa hoàn chỉnh về cấu trúc ngữ pháp, cũng như lỗi diễn đạt lủng củng, nghèo ý tưởng.
     Biện pháp 4: Sử dụng trò chơi học tập.
1.   Trò chơi 1: “ Giới từ của mụ phù thủy”

      Từ chương trình “ vườn cổ tích” của VTV3 ( đài truyền hình Việt Nam) đã gợi cho tôi một ý tưởng vô cùng lí thú là sử dụng các trò chơi thi đua học tập tương tự như: “ Các giới từ của mụ phù thủy”.

a. Chuẩn bị điều kiện để tổ chức: Trong lớp đã có sẵn một bảng danh dự lớp để theo dõi, đánh giá phong trào thi đua học tập của mỗi nhóm. 

- Dùng tấm xốp màu để cắt thành những chiếc chìa khóa vàng và những bông hoa (( ( )

b. Cách tổ chức chơi: 
  Như đã nói ở trên, sau mỗi lần chấm bài của học sinh tôi ghi lại một số lỗi dùng từ mà các em hay mắc rồi tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi khoảng từ 5-7 phút để thay đổi không khi học tập cũng như giúp các em nhớ bài lâu hơn.
Ví dụ 1: Trong tiết trả bài tả cảnh sinh hoạt, tôi đưa ra trò chơi“ Các giới từ của mụ phù thủy”.
( Tôi hướng dẫn:  Để cứu nàng công chúa, hoàng tử phải vượt qua 10 cửa ải của mụ phù thủy. Mỗi cửa ải phải cần một chiếc chìa khóa vàng. Hoàng tử vừa đặt chân đến cửa ải thứ nhất thì giọng ồm ồm của mụ vang lên :

  “Nhà ngươi hãy tìm từ sai trong đoạn  văn sau đây”:

         “Trước giờ ra chơi, sân trường im ắng như chợ ba mươi. Bỗng Tùng…………Tùng………….Tùng…………một hồi trống vang lên náo nhiệt .
Thế là giờ ra chơi bắt đầu ! Chúng em vui vẻ sắp xếp sách vở vào ngăn bàn rồi ùa ra sân như cá chép vượt vũ môn”  

                                                         (Trích trong giáo án cũ phần trả bài viết)

(Học sinh : Thưa cô, không phải im ắng như chợ 30 mà “ lặng ngắt như tờ” ; không phải vang lên náo nhiệt mà vang lên rộn rã ( hoặc…………) không phải “cá chép vượt vũ môn” mà ùa ra như ong vỡ tổ.

    Ví dụ 2: Trong tiết trả bài tả người, tôi đưa ra trò chơi: “ Nhà phê bình”
    Với những câu văn sai có tính hài hước hoặc khó phát hiện ra lỗi, tôi cho các em sửa lại hay hơn trên phiếu bài tập. Em có câu viết lại đúng và hay nhất chỉ ra lỗi cho cả lớp hiểu được chọn là “ nhà phê bình”

Ví dụ:

- “Nhà dì Ba có bé My, cô gái đầu lòng của dì Ba, làm cùng cơ quan của má em”.

Đọc câu trên, ta sẽ nghĩ là dì Ba có đến hai đứa con gái: Cô gái đầu lòng đã đi làm và bé My. 

Và có em đã sửa lại được: “ Bé My là con gái đầu lòng của dì Ba. Em thường gần gũi với bé vì dì Ba là bạn cùng cơ quan với má em”.
- “ Hồi nhỏ đến giờ em chưa thấy gian nhà nào yên ấm như nhà em ở”.
Và có em đã sửa lại: 

 “ Em ước sao cho tất cả trẻ thơ đều được sống trong gia đình có ba má, anh chị êm ấm như em”. 

       Qua các trò chơi trên, tôi nhận thấy không những gây được hứng thú học tập và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi mà còn giúp các em rèn luyện kĩ năng nghe, nhớ, phát hiện và sửa sai kịp thời. Kĩ năng đó hỗ trợ rất lớn cho việc nhận xét bài bạn trong tiết văn nói và tự sửa lỗi trong bài viết của chính mình.

c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp. 

      -Lớp đa số là học sinh vùng thuận lợi ,việc thông tin liên lạc với gia đình phụ huynh học sinh cũng dễ dàng để họ nhắc nhở con em họ có ý thức học tập nhất là môn Tập làm văn viết.

     - Lớp được học 2 buổi /ngày nên thời gian để luyện tập môn Tập làm văn cũng nhiều đây cũng là điều kiện thuận lợi để đề tài thành công cao.

d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.

     Giữa các giải pháp đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Để giúp học sinh nắm thật chắc, thật tốt, tôi cũng đã đưa ra một hệ thống các giải pháp nhằm giúp học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt nhất đó là : Sử dụng các kí hiệu chấm, chữa bài, lập bảng tổng hợp giúp học sinh tìm địa chỉ các lỗi trong bài tập làm văn viết để học sinh nhìn vào bài làm văn của mình là phát hiện được lỗi . Tiếp theo là thay đổi cách nhận xét bài viết của học sinh để kích thích tính tự giác học tập. Tiếp theo nữa là những kinh nghiệm nối kết giữa tiết tập làm văn nói, tập làm văn viết và tiết trả bài viết để các tiết Tập làm văn đạt hiệu quả cao hơn và cuối cùng là sử dụng trò chơi học tập để gây hứng thú học tập và tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lớp. Cứ như thế dần dần các em biết tự chữa lỗi của chính mình và kĩ năng viết văn của các em sẽ tốt hơn. 
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
      Sau khi đã áp dụng các biện pháp mà tôi đã đưa ra với thực tế dạy học lớp tôi, tôi thấy hiệu quả có tăng lên rõ rệt. Học sinh có hứng thú viết văn và có nhiều câu văn hay. Kết quả sau mỗi bài viết cụ thể như sau: 
	
	TỔNG SỐ HS
	LỖI CHÍNH TẢ
	LỖI DIỄN ĐẠT
	LỖI DÙNG TỪ
	NGẮT CÂU

	Bài viết số 2
	34 em
	12em- 35,3%
	20 em- 58,8%
	14em -41,2%
	10em- 29,4%

	Bài viết số 3
	34 em
	9em- 26,5%
	16em- 47%
	10em -29,4%
	7em- 20,6%

	Bài viết số 4
	34 em
	5em- 14,7%
	10 em- 29,4%
	7 em – 20,6%
	5 em- 14,7%

	Bài viết số 5
	34 em
	3em- 8,8%
	5 em- 14,7%
	3 em - 8,8%
	3 em-  8,8%



  Qua bảng số liệu trên tôi thấy các biện pháp mà tôi áp dụng đã mang lại hiệu quả tốt. Các em đã có nhiều tiến bộ hơn trong việc viết văn, cách diễn đạt, khả năng dùng từ, ngắt câu. Bài viết của các em mắc ít lỗi chính tả hơn.

       II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: 
      Trong quá trình thực nghiệm, tôi rút kinh nghiệm sau mỗi tiết trả bài và nhận định:
-   Nhờ cải tiến và vận dụng bảng tổng hợp hệ thống kí hiệu bằng mực đỏ đến tận tay học sinh nên nguồn thông tin trong giao tiếp bằng kí hiệu từ người thầy đến với học trò không bị ách tắc và có tác dụng rõ nét, như: các em biết sử dụng bảng tổng hợp kí hiệu để tự chữa lỗi bài viết của mình và dùng chính bảng kí hiệu đó để nhận xét, đánh giá bài của bạn trong tiết tập làm văn nói. 

-   Hình thức thay đổi cách nhận xét là cách làm kích thích tính tự giác học tập của các em. Trong quá trình sử dụng biện pháp này, tôi nhận thấy các em đều có hứng thú tự đọc lại bài, tự phát hiện sửa sai, mỗi em đều hi vọng bài làm của mình sẽ tốt hơn. Từ đó động lực thúc đẩy các em khắc phục được những sai sót, hạn chế trong bài viết của mình, củng cố lại một số kiến thức mà các em đã học ở môn luyện từ và câu, môn chính tả mà các em chưa nắm vững. 

    Không những thế mà tôi còn thu lại những kết quả rất bất ngờ. Đó là học sinh học văn hứng thú hơn, tích lũy nhiều câu văn hay có khả năng biểu đạt ý kiến, dạn dĩ trong giao tiếp. 
III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

III.1. Kết luận:

       Qua quá trình thực nghiệm tôi nghĩ rằng: Các biện pháp đã sử dụng trong đề tài này đảm bảo mang tính khoa học, giáo dục; phù hợp với thực tiễn từng lớp, có thể nhân rộng và áp dụng cho toàn tổ, toàn trường, để các đồng nghiệp tham khảo, thử nghiệm dưới dạng báo cáo chuyên đề. Điều đáng nói ở đây là các biện pháp trên có mối quan hệ, gắn kết với nhau, cùng hỗ trợ để đạt được mục đích cuối cùng, giúp học sinh tự chữa lỗi trong bài Tập làm văn viết của mình.


Cần coi tiết trả bài như một khâu không thể thiếu của các hoạt động tiếp theo. Trả bài là tiết học mà giáo viên dành nhiều thời gian để sửa lỗi cho học sinh, giúp học sinh điều chỉnh những sai sót mắc phải trong bài viết để bài sau các em sẽ hoàn chỉnh hơn, hấp dẫn hơn. 
Trong quá trình thực nghiệm tất nhiên không khỏi gặp ít khó khăn nhất là thời gian đầu và với học sinh chưa hoàn thành. Bởi vì, các em chỉ thấy hạn chế qua kí hiệu của giáo viên còn việc sửa thì rất là lúng túng, không biết lấy từ nào thay cho từ đã viết sai, làm sao chuyển đoạn văn lủng củng, khô khan của mình cho mượt mà hơn. Do đó, giáo viên rất là vất vả, phải đến giúp đỡ cho từng em quen dần với cách làm như vậy.

      Nhờ sử dụng biện pháp trên mà học sinh của tôi có cơ hội tự bồi dưỡng làm giàu vốn từ văn hóa, biết cách dùng từ đặt câu bằng nhiều hình thức. Khi các em có vốn từ, khả năng diễn đạt tốt, giàu giá trị biểu cảm thì bài văn kế tiếp sẽ khắc phục được những điểm yếu. Từ đó, các bài làm văn sau, các em diễn đạt ý tốt hơn, không còn mắc những lỗi ở tiết trước.
III.2. Kiến nghị: 

* Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo:

- Hàng năm cần tổ chức các phong trào thi đua viết thơ văn, sáng tác nhỏ của tuổi thơ để các em có điều kiện phát huy tài năng của mình.

- Thường xuyên mở các hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia về dạy và học Tập làm văn để giáo viên được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.


- Trong các kì hội giảng, hội thi nên khuyến khích giáo viên dạy tập làm văn để trao đổi, tìm ra phương pháp hay.


* Đối với Ban giám hiệu nhà trường:


- Tăng cường đầu sách trong thư viện để giáo viên có đủ tư liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy nhất là các tạp chí: Giáo dục Tiểu học, Thế giới trong ta…


- Nâng cao hiệu quả các giờ sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất soạn giáo án tập thể để phát huy sở trường của từng cá nhân và sức mạnh của tập thể.


- Hằng năm thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan du lịch để nâng cao hiểu biết về cảnh vật, đất nước và con người Việt Nam.
- Trong quá trình nghiên cứu, vận dụng và viết đề tài này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, đôi chỗ còn chưa rõ ràng. Rất mong sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp, của Hội đồng khoa học để đề tài hoàn thiện hơn, kết quả đến với học sinh khả thi hơn.

Quảng Phú ngày 25 tháng 3 năm 2016.

                                                                                   Giáo viên thực hiện

                                                                   Nguyễn Thị Thanh Thủy
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